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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Viên chức được nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo (đợt 1) năm 2024

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       /4/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ)

Stt Ông/
Bà Họ và tên Ngày sinh Chức vụ,

chức danh

Mã số chức
danh nghề

nghiệp

% Phụ cấp TNNG
hiện hưởng

% Phụ cấp TNNG
đề nghị nâng lên Ghi chú

Tỉ lệ % Ngày hưởng Tỉ lệ % Ngày hưởng

I. CÁC TRƯỜNG MẦM NON 

* Trường MN Phổ Châu

1 Bà Võ Thị Chẩn 20/01/1982 Giáo viên V.07.02.25 18% 01/01/2023 19% 01/01/2024

2 Bà Nguyễn Thị Hương Lúa 29/6/1988 Giáo viên V.07.02.26 13% 01/01/2023 14% 01/01/2024

3 Bà Mai Thị Thúy Nga 12/02/1989 Giáo viên V.07.02.25 10% 03/01/2023 11% 03/01/2024

* Trường MN Phổ Thạnh 

4 Bà Trần Thị Kim Chi 14/8/1983 Giáo viên V.07.02.04 18% 01/01/2023 19% 01/01/2024

5 Bà Phùng Thị Phương Lan 24/9/1984 Giáo viên V.07.02.05 18% 01/01/2023 19% 01/01/2024

6 Bà Trần Thị Kim Nguyệt 12/02/1983 Giáo viên V.07.02.04 17% 01/01/2023 18% 01/01/2024

7 Bà Nguyễn Thị Kim Định 05/11/1983 Giáo viên V.07.02.04 17% 01/01/2023 18% 01/01/2024

8 Bà Nguyễn Thị Thi 28/12/1987 Giáo viên V.07.02.05 14% 01/01/2023 15% 01/01/2024

9 Bà Huỳnh Thị Kim 05/9/1986 Giáo viên V.07.02.05 14% 01/01/2023 15% 01/01/2024

10 Bà Đinh Thị Thanh Thúy 20/6/1985 Giáo viên V.07.02.05 14% 01/01/2023 15% 01/01/2024

11 Bà Nguyễn Thị Hoài Nhi 15/8/1989 Giáo viên V.07.02.05 13% 01/01/2023 14% 01/01/2024
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* Trường MN Phổ Hòa 

12 Bà Trần Thị Thã 18/01/1980 Giáo viên V.07.02.05 10% 03/01/2023 11% 03/01/2024

* Trường MN Phổ Minh 

13 Bà Huỳnh Thị An 02/10/1989 Giáo viên V.07.02.26 12% 01/02/2023 13% 01/02/2024

14  Bà Trần Thị Kim Cúc 27/8/1968 Giáo viên V.07.02.06 28% 01/01/2023 29% 01/01/2024

* Trường MN Nguyễn Nghiêm 

15 Bà Hà Thị Bích Hạnh 05/3/1969 Giáo viên V.07.02.04 24% 01/3/2023 25% 01/3/2024

16 Bà Võ Thị Tường Vi 18/6/1982 Giáo viên V.07.02.05 15% 01/01/2023 16% 01/01/2024

17 Bà Trương Thị Xuân Nương 09/10/1983 Giáo viên V.07.02.04 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

18 Bà Võ Thị Lệ Quyên 01/4/1983 Giáo viên V.07.02.04 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024
* Trường MN Phổ Ninh

19 Bà Nguyễn Thị Thiên Nhân 10/12/1977 Giáo viên V.07.02.26 28% 01/02/2023 29% 01/02/2024
* Trường MN Phổ Nhơn

20 Bà Đỗ Thị Lập 29/5/1988 Giáo viên V.07.02.25 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

* Trường MN Phổ Phong
21 Bà Nguyễn Thị Bé 18/4/1969 Giáo viên V.07.02.06 28% 01/01/2023 29% 01/01/2024

22 Bà Lữ Thị Hải 09/11/1970 Giáo viên V.07.02.06 28% 01/01/2023 29% 01/01/2024

23 Bà Đỗ Thị Hường 08/02/1970 Giáo viên V.07.02.06 28% 01/01/2023 29% 01/01/2024

24 Bà Trần Thị Hồng Nghĩa 24/12/1979 Giáo viên V.07.02.25 18% 01/01/2023 19% 01/01/2024

25 Bà Phạm Thị Hòa 01/5/1984 Giáo viên V.07.02.25 13% 01/02/2023 14% 01/02/2024

26 Bà Huỳnh Thị Việt Thu 04/01/1989 Giáo viên V.07.02.26 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

27 Bà Võ Thị Thanh Hương 08/4/1990 Giáo viên V.07.02.25 10% 03/01/2023 11% 03/01/2024

Stt Ông/
Bà Họ và tên Ngày sinh Chức vụ,

chức danh

Mã số chức
danh nghề

nghiệp

% Phụ cấp TNNG
hiện hưởng

% Phụ cấp TNNG
đề nghị nâng lên Ghi chú

Tỉ lệ % Ngày hưởng Tỉ lệ % Ngày hưởng
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* Trường MN Phổ Văn
28 Bà Trần Thị Ngọc Quỳnh 04/6/1972 Giáo viên V.07.02.25 27% 01/01/2023 28% 01/01/2024

29 Bà Bùi Thị Minh Lý 10/5/1973 Giáo viên V.07.02.26 25% 01/01/2023 26% 01/01/2024
* Trường MN Phổ Thuận

30 Bà Nguyễn Thị Trúc 27/12/1972 Giáo viên V.07.02.26 28% 01/01/2023 29% 01/01/2024

31 Bà Nguyễn Thị Thanh Nga 12/9/1980 Giáo viên V.07.02.26 19% 01/01/2023 20% 01/01/2024

* Trường MN Phổ An
32 Bà Phạm Thị Luận 02/7/1982 Giáo viên V.07.02.25 18% 01/01/2023 19% 01/01/2024

33 Bà Phan Thị Nhật Trình 10/8/1988 Giáo viên V.07.02.25 10% 03/01/2023 11% 03/01/2024
II. CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

* Trường TH số 1 Phổ Thạnh 
1 Bà Nguyễn Thị Bích Thảo 20/12/1976 Giáo viên V.07.03.28 24% 01/01/2023 25% 01/01/2024

2 Bà Võ Thị Kim Loan 19/9/1971 Giáo viên V.07.03.28 24% 01/01/2023 25% 01/01/2024

3 Bà Nguyễn Thị Bích Liên 25/3/1973 Giáo viên V.07.03.28 24% 01/3/2023 25% 01/3/2024

4 Bà Võ Thị Mỹ Lan 15/8/1977 Giáo viên V.07.03.28 24% 01/3/2023 25% 01/3/2024

5 Bà Hà Thị Long Hương 20/6/1985 Giáo viên V.07.03.29 12% 01/02/2023 13% 01/02/2024
* Trường TH số 2 Phổ Thạnh

6 Ông Phùng Đình Trường 12/02/1969 Giáo viên V.07.03.08 28% 01/3/2023 29% 01/3/2024

7 Ông Trần Văn Tuấn 18/10/1968 Giáo viên V.07.03.09 28% 01/3/2023 29% 01/3/2024

8 Bà Lê Thị Xuân Lan 05/10/1968 Giáo viên V.07.03.07 27% 01/01/2023 28% 01/01/2024

9 Bà Nguyễn Thị Thu Thảo 02/01/1977 Giáo viên V.07.03.08 21% 01/3/2023 22% 01/3/2024

Stt Ông/
Bà Họ và tên Ngày sinh Chức vụ,

chức danh

Mã số chức
danh nghề

nghiệp

% Phụ cấp TNNG
hiện hưởng

% Phụ cấp TNNG
đề nghị nâng lên Ghi chú

Tỉ lệ % Ngày hưởng Tỉ lệ % Ngày hưởng
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* Trường TH Phổ Khánh 
10 Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương 19/8/1974 Giáo viên V.07.03.08 25% 01/01/2023 26% 01/01/2024

11 Bà Lê Thị Minh Lài 11/5/1976 Giáo viên V.07.03.08 24% 01/01/2023 25% 01/01/2024

12 Bà Phạm Thị Phương Hiền 12/12/1977 Giáo viên V.07.03.08 24% 01/01/2023 25% 01/01/2024

13 Bà Đỗ Thị Kim Phi 29/7/1973 Giáo viên V.07.03.08 24% 01/01/2023 25% 01/01/2024

14 Bà Lê Thị Thuý Kiều 04/6/1974 Giáo viên V.07.03.08 27% 01/3/2023 28% 01/3/2024

15 Bà Nguyễn Thị Kiều 06/7/1975 Giáo viên V.07.03.07 25% 01/3/2023 26% 01/3/2024
* Trường TH Phổ Cường 

16 Bà Lê Thị Lệ Huyền 25/3/1968 Giáo viên V.07.03.08 27% 01/3/2023 28% 01/3/2024

17 Ông Trần Văn Thắng 09/10/1969 Giáo viên V.07.03.28 27% 01/01/2023 28% 01/01/2024

18 Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga 11/11/1976 Giáo viên V.07.03.28 25% 01/3/2023 26% 01/3/2024

19 Bà Trần Thị Kim Oanh 22/5/1977 Giáo viên V.07.03.29 24% 01/3/2023 25% 01/3/2024

20 Bà Nguyễn Thị Kim Liên 12/9/1976 Giáo viên V.07.03.08 24% 01/01/2023 25% 01/01/2024

21 Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương 13/8/1979 Giáo viên V.07.03.28 21% 01/3/2023 22% 01/3/2024
* Trường TH Phổ Vinh 

22 Bà Nguyễn Thị Bích Thủy 07/6/1974 Giáo viên V.07.03.08 27% 01/3/2023 28% 01/3/2024

23 Bà Nguyễn Thị Nhàn 27/5/1976 Giáo viên V.07.03.08 25% 01/3/2023 26% 01/3/2024

24 Ông Lê Tiến Đạt 24/4/1975 Giáo viên V.07.03.08 25% 01/3/2023 26% 01/3/2024

25 Bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng 26/02/1977 Giáo viên V.07.03.07 24% 01/01/2023 25% 01/01/2024

26 Bà Nguyễn Thị Diễn 31/12/1970 Giáo viên V.07.03.07 24% 01/01/2023 25% 01/01/2024
* Trường TH Nguyễn Nghiêm

27 Bà Lê Trần Diễm Quỳnh 06/4/1974 Giáo viên V.07.03.07 27% 01/3/2023 28% 01/3/2024

Stt Ông/
Bà Họ và tên Ngày sinh Chức vụ,

chức danh

Mã số chức
danh nghề

nghiệp

% Phụ cấp TNNG
hiện hưởng

% Phụ cấp TNNG
đề nghị nâng lên Ghi chú

Tỉ lệ % Ngày hưởng Tỉ lệ % Ngày hưởng
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28 Bà Lê Thị Nương 09/11/1973 Giáo viên V.07.03.08 27% 01/3/2023 28% 01/3/2024

29 Bà Hoàng Thị Kiều Nga 08/02/1978 Giáo viên V.07.03.07 24% 01/01/2023 25% 01/01/2024

30 Bà Lâm Thị Kim Chính 10/5/1978 Giáo viên V.07.03.07 23% 01/3/2023 24% 01/3/2024

31 Bà Lê Thị Phương Hiếu 15/4/1977 Giáo viên V.07.03.07 23% 01/3/2023 24% 01/3/2024

32 Bà Lê Thị Minh Huệ 10/6/1977 Giáo viên V.07.03.07 21% 01/3/2023 22% 01/3/2024

33 Bà Trần Thị Ái Ly 05/12/1984 Giáo viên V.07.03.07 13% 01/01/2023 14% 01/01/2024
* Trường TH Phổ Ninh 

34 Bà Huỳnh Thị Hồng Diễm 20/8/1976 Giáo viên V.07.03.08 25% 01/3/2023 26% 01/3/2024

35 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng 29/4/1976 Giáo viên V.07.03.28 25% 01/3/2023 26% 01/3/2024

36 Bà Nguyễn Thị Dung 19/5/1976 Giáo viên V.07.03.08 24% 01/01/2023 25% 01/01/2024

37 Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh 17/9/1976 Giáo viên V.07.03.28 24% 01/01/2023 25% 01/01/2024

38 Bà Nguyễn Thị Hạnh 26/10/1977 Giáo viên V.07.03.08 24% 01/01/2023 25% 01/01/2024

39 Bà Trần Thị Ngọc Trâm 09/9/1979 Giáo viên V.07.03.29 13% 01/01/2023 14% 01/01/2024
* Trường TH Phổ Nhơn 

40 Bà Nguyễn Thị Hải 15/10/1975 Giáo viên V.07.03.07 23% 01/3/2023 24% 01/3/2024

41 Bà Nguyễn Thị Thụy Khánh 20/6/1980 Giáo viên V.07.03.07 15% 01/01/2023 16% 01/01/2024

42 Bà Lê Thị Nữ 12/8/1985 Giáo viên V.07.03.08 12% 01/02/2023 13% 01/02/2024

43 Bà Diệp Thị Khánh Hiền 11/02/1984 Giáo viên V.07.03.07 16% 01/3/2023 17% 01/3/2024
* Trường TH Phổ Phong

44 Bà Nguyễn Thị Thanh Liên 04/8/1968 Giáo viên V.07.03.29 34% 01/3/2023 35% 01/3/2024

45 Bà Huỳnh Thị Thanh Nga 09/9/1973 Giáo viên V.07.03.29 27% 01/3/2023 28% 01/3/2024

46 Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ 23/10/1969 Giáo viên V.07.03.29 25% 01/3/2023 26% 01/3/2024

Stt Ông/
Bà Họ và tên Ngày sinh Chức vụ,

chức danh

Mã số chức
danh nghề

nghiệp

% Phụ cấp TNNG
hiện hưởng

% Phụ cấp TNNG
đề nghị nâng lên Ghi chú

Tỉ lệ % Ngày hưởng Tỉ lệ % Ngày hưởng
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47 Bà Huỳnh Thị Lệ Hường 16/7/1974 Giáo viên V.07.03.29 25% 01/3/2023 26% 01/3/2024

48 Ông Võ Văn Đoàn 02/6/1972 Giáo viên V.07.03.28 24% 01/3/2023 25% 01/3/2024

49 Bà Nguyễn Thị Hiền 12/12/1977 Giáo viên V.07.03.29 23% 01/3/2023 24% 01/3/2024

50 Bà Trần Thị Hồng Vân 14/10/1982 Giáo viên V.07.03.28 16% 01/3/2023 17% 01/3/2024
* Trường TH Phổ Văn

51 Bà Nguyễn Thị Đào 06/4/1975 Giáo viên V.07.03.08 25% 01/3/2023 26% 01/3/2024

52 Bà Trần Thị Tuyết Nga 05/02/1976 Giáo viên V.07.03.07 25% 01/3/2023 26% 01/3/2024

53 Bà Huỳnh Thị Bích Liễu 07/8/1976 Giáo viên V.07.03.07 24% 01/01/2023 25% 01/01/2024

54 Bà Huỳnh Thị Minh Trâm 03/02/1976 Giáo viên V.07.03.08 24% 01/01/2023 25% 01/01/2024

55 Bà Nguyễn Thị Thu Hồng 30/3/1978 Giáo viên V.07.03.08 24% 01/3/2023 25% 01/3/2024

56 Bà Nguyễn Thị Thu Thủy 29/9/1978 Giáo viên V.07.03.08 23% 01/3/2023 24% 01/3/2024

57 Bà Dương Thị Hồng 20/8/1978 Giáo viên V.07.03.08 23% 01/3/2023 24% 01/3/2024

58 Bà Phan Thị Sương Nguyệt
Ánh 07/10/1987 Giáo viên V.07.03.08 6% 01/02/2023 7% 01/02/2024

* Trường TH Phổ Thuận

59 Bà Nguyễn Thị Xuân Thu 15/02/1975 Giáo viên V.07.03.29 25% 01/3/2023 26% 01/3/2024

60 Bà Nguyễn Thị Nhi 21/9/1978 Giáo viên V.07.03.28 26% 01/02/2023 27% 01/02/2024

61 Bà Mai Thị Tình 06/4/1976 Giáo viên V.07.03.08 24% 01/3/2023 25% 01/3/2024

62 Bà Nguyễn Thị Tư 08/11/1977 Giáo viên V.07.03.08 24% 01/3/2023 25% 01/3/2024

63 Bà Trần Thị Thu Thủy 20/10/1975 Giáo viên V.07.03.29 24% 01/01/2023 25% 01/01/2024

64 Bà Lê Thị Kim Anh 08/11/1980 Giáo viên V.07.03.28 20% 01/01/2023 21% 01/01/2024

Stt Ông/
Bà Họ và tên Ngày sinh Chức vụ,

chức danh

Mã số chức
danh nghề

nghiệp

% Phụ cấp TNNG
hiện hưởng

% Phụ cấp TNNG
đề nghị nâng lên Ghi chú

Tỉ lệ % Ngày hưởng Tỉ lệ % Ngày hưởng
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* Trường TH Phổ An
65 Bà Nguyễn Thị Bình 10/7/1976 Giáo viên V.07.03.28 24% 01/01/2023 25% 01/01/2024

66 Ông Nguyễn Thiên Trung 21/5/1985 Giáo viên V.07.03.07 7% 01/01/2023 8% 01/01/2024
* Trường TH Phổ Quang

67 Bà Bùi Thị Hương 05/08/1973 Giáo viên V.07.03.08 27% 01/3/2023 28% 01/3/2024

68 Ông Cao Văn Màu 18/02/1974 Giáo viên V.07.03.08 25% 01/3/2023 26% 01/3/2024

69 Bà Nguyễn Thị Xuân Hường 25/10/1976 Giáo viên V.07.03.29 24% 01/3/2023 25% 01/3/2024

70 Bà Nguyễn Thị Minh Trâm 01/05/1978 Giáo viên V.07.03.08 23% 01/3/2023 24% 01/3/2024

71 Ông Nguyễn Thành Lâm 10/12/1979 Giáo viên V.07.03.08 23% 01/3/2023 24% 01/3/2024

72 Bà Trần Thị Thu Thảo 31/08/1984 Giáo viên V.07.03.28 12% 01/02/2023 13% 01/02/2024
III. CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

* Trường THCS Phổ Thạnh
1 Ông Trịnh Quốc Thoản 03/02/1969 Giáo viên V.07.02.12 24% 01/01/2023 25% 01/01/2024

2 Bà Đỗ Thị Như Xuân 20/02/1982 Giáo viên V.07.02.12 12% 01/02/2023 13% 01/02/2024

3 Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung 01/4/1985 Giáo viên V.07.04.31 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

4 Bà Đỗ Thị Như Nương 10/6/1984 Giáo viên V.07.02.31 12% 01/02/2023 13% 01/02/2024

5 Bà Nguyễn Thị Thu Ánh 12/10/1987 Giáo viên V.07.02.32 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

6 Bà Lê Thị Trà 06/10/1988 Giáo viên V.07.02.31 11% 01/02/2023 12% 01/02/2024

7 Bà Nguyễn Thị Anh Đào 18/5/1989 Giáo viên V.07.02.31 11% 01/02/2023 12% 01/02/2024

8 Bà Ngô Thị Minh 08/8/1987 Giáo viên V.07.02.12 11% 01/02/2023 12% 01/02/2024

9 Bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng 08/10/1989 Giáo viên V.07.02.32 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

10 Bà Ngô Thị Ánh Trinh 26/4/1988 Giáo viên V.07.02.31 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

Stt Ông/
Bà Họ và tên Ngày sinh Chức vụ,

chức danh

Mã số chức
danh nghề

nghiệp

% Phụ cấp TNNG
hiện hưởng

% Phụ cấp TNNG
đề nghị nâng lên Ghi chú

Tỉ lệ % Ngày hưởng Tỉ lệ % Ngày hưởng
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11 Bà Đặng Thị Ánh Tuyết 06/12/1986 Giáo viên V.07.02.12 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

12 Bà Lê Thị Diễm 02/11/1989 Giáo viên V.07.02.31 11% 01/02/2023 12% 01/02/2024

* Trường THCS Phổ Khánh

13 Ông Trần Hữu Dụng 07/3/1973 Giáo viên V.07.04.32 25% 01/02/2023 26% 01/02/2024

14 Bà Võ Thị Lệ 24/7/1975 Giáo viên V.07.04.32 24% 01/01/2023 25% 01/01/2024

15 Bà Lê Thi ̣Hương Anh 22/3/1987 Giáo viên V.07.04.12 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

16 Bà Võ Thị Bích Màu 26/12/1987 Giáo viên V.07.04.31 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024
* Trường THCS Phổ Cường

17 Ông Võ Anh Tài 30/4/1985 Giáo viên V.07.04.32 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

18 Bà Trần Thị Thúy Kiều 18/02/1985 Giáo viên V.07.04.32 11% 01/02/2023 12% 01/02/2024
* Trường THCS Phổ Vinh

19 Bà Trần Thị Thùy 12/10/1987 Giáo viên V.07.04.31 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

20 Bà Trương Thị Ánh 02/9/1984 Giáo viên V.07.04.31 12% 01/02/2023 13% 01/02/2024

21 Bà Lê Thị Kim Yến 08/9/1988 Giáo viên V.07.04.22 11% 01/02/2023 12% 01/02/2024
* Trường THCS Nguyễn Nghiêm

22 Bà Nguyễn Thị Hiền 10/9/1978 Giáo viên V.07.04.11 22% 01/01/2023 23% 01/01/2024

23 Bà Hoàng Thị Lam 14/01/1981 Giáo viên V.07.04.11 18% 01/3/2023 19% 01/3/2024

24 Ông Nguyễn Thành Phát 01/6/1988 Giáo viên V.07.04.11 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

25 Ông Nguyễn Xuân Thống 03/3/1983 Giáo viên V.07.04.12 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

26 Ông Nguyễn Mạnh Cung 31/8/1988 Giáo viên V.07.04.11 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

27 Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa 15/12/1984 Giáo viên V.07.04.11 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024
* Trường THCS Phổ Ninh

Stt Ông/
Bà Họ và tên Ngày sinh Chức vụ,

chức danh

Mã số chức
danh nghề

nghiệp

% Phụ cấp TNNG
hiện hưởng

% Phụ cấp TNNG
đề nghị nâng lên Ghi chú

Tỉ lệ % Ngày hưởng Tỉ lệ % Ngày hưởng
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28 Bà Đặng Thị Mỹ Diễm 10/12/1980 Giáo viên V.07.04.12 18% 01/3/2023 19% 01/3/2024

29 Bà Nguyễn Thị Minh Hường 27/10/1982 Giáo viên V.07.04.31 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

30 Ông Võ Ngọc Quê 12/10/1982 Giáo viên V.07.04.32 13% 01/01/2023 14% 01/01/2024

31 Bà Phan Thị Mùa 23/3/1987 Giáo viên V.07.04.31 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

32 Bà Huỳnh Thị Minh Thư 26/6/1988 Giáo viên V.07.04.31 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

33 Bà Nguyễn Thị Minh Thư 12/8/1985 Giáo viên V.07.04.32 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024
* Trường THCS Phổ Nhơn

34 Bà Thạch Thị Mỹ Tuyên 04/5/1988 Giáo viên V.07.04.32 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

35 Bà Trần Thị Ngọc Cảm 10/8/1976 Giáo viên V.07.04.32 24% 01/01/2023 25% 01/01/2024
* Trường THCS Phổ Phong

36 Ông Đoàn Huỳnh Dũng 19/02/1988 Giáo viên V.07.04.31 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

37 Bà Nguyễn Thị Nga 05/8/1984 Giáo viên V.07.04.31 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

38 Ông Lê Quốc Việt 11/11/1975 Giáo viên V.07.04.32 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

39 Bà Lữ Thị Nhân 20/6/1979 Giáo viên V.07.04.32 18% 01/3/2023 19% 01/3/2024
* Trường THCS Phổ Văn

40 Bà Trần Thị Ngọc Trang 16/4/1978 Giáo viên V.07.04.31 22% 01/01/2023 23% 01/01/2024

41 Bà Nguyễn Thị Hòa 02/12/1977 Giáo viên V.07.04.32 22% 01/01/2023 23% 01/01/2024

42 Bà Nguyễn Thị Thúy Hương 10/10/1984 Giáo viên V.07.04.31 13% 01/02/2023 14% 01/02/2024

43 Ông Nguyễn Lê Anh Việt 06/01/1982 Giáo viên V.07.04.31 13% 01/02/2023 14% 01/02/2024

44 Ông Nguyễn Hữu Tưởng 18/6/1985 Giáo viên V.07.04.31 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

45 Bà Nguyễn Thị Lệ Tâm 15/12/1989 Giáo viên V.07.04.31 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

Stt Ông/
Bà Họ và tên Ngày sinh Chức vụ,

chức danh

Mã số chức
danh nghề

nghiệp

% Phụ cấp TNNG
hiện hưởng

% Phụ cấp TNNG
đề nghị nâng lên Ghi chú

Tỉ lệ % Ngày hưởng Tỉ lệ % Ngày hưởng
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* Trường THCS Phổ Thuận
46 Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền 12/02/1982 Giáo viên V.07.04.31 18% 01/3/2023 19% 01/3/2024

47 Bà Trương Thị Hải Trim 15/6/1987 Giáo viên V.07.04.31 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024
* Trường THCS Phổ An

48 Ông Nguyễn Ngọc Lâm 05/10/1978 Giáo viên V.07.04.31 22% 01/02/2023 23% 01/02/2024

49 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền 10/6/1982 Giáo viên V.07.04.32 18% 01/3/2023 19% 01/3/2024

50 Bà Nguyễn Thị Thùy Trang 16/6/1985 Giáo viên V.07.04.32 14% 01/01/2023 15% 01/01/2024

51 Bà Phạm Thị Hồng Vân 23/4/1980 Giáo viên V.07.04.31 12% 01/02/2023 13% 01/02/2024

52 Bà Trần Thị Kim Chung 02/9/1980 Giáo viên V.07.04.31 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

53 Bà Nguyễn Thị Kim Anh 20/6/1988 Giáo viên V.07.04.32 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024
* Trường THCS Phổ Quang

54 Bà Trần Thị Thu Ái 07/7/1978 Giáo viên V.07.04.31 22% 01/01/2023 23% 01/01/2024

55 Bà Phan Thị Mỹ Lệ 21/9/1982 Giáo viên V.07.04.32 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

56 Bà Ngô Thị Lệ Huyền 10/02/1989 Giáo viên V.07.04.31 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

57 Ông Ngô Đình Nhân 01/5/1986 Giáo viên V.07.04.32 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

58 Ông Huỳnh Văn Tâm 29/01/1986 Giáo viên V.07.04.32 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

59 Ông Lê Đình Vũ 13/5/1982 Giáo viên V.07.04.31 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

IV. CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ
* Trường TH và THCS Phổ Châu

1 Ông Võ Trần Công 20/4/1986 Giáo viên V.07.04.32 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

2 Ông Nguyễn Văn Xinh 05/02/1986 Giáo viên V.07.04.31 11% 03/01/2023 12% 03/01/2024

Stt Ông/
Bà Họ và tên Ngày sinh Chức vụ,

chức danh

Mã số chức
danh nghề

nghiệp

% Phụ cấp TNNG
hiện hưởng

% Phụ cấp TNNG
đề nghị nâng lên Ghi chú

Tỉ lệ % Ngày hưởng Tỉ lệ % Ngày hưởng
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3 Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc 19/01/1978 Giáo viên V.07.03.28 24% 01/3/2023 25% 01/3/2024

4 Bà Nguyễn Thị Bạn 17/4/1976 Giáo viên V.07.03.29 24% 01/01/2023 25% 01/01/2024

5 Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy 22/4/1977 Giáo viên V.07.03.28 24% 01/3/2023 25% 01/3/2024

* Trường TH và THCS Phổ Hòa

6 Bà Nguyễn Thị Hiếu 15/10/1976 Giáo viên V.07.04.31 24% 01/01/2023 25% 01/01/2024

7 Bà Nguyễn Thị Thanh Bình 12/6/1979 Giáo viên V.07.04.31 18% 01/01/2023 19% 01/01/2024

8 Bà Thái Thị Oanh 11/4/1980 Giáo viên V.07.04.11 19% 01/9/2021 20% 01/02/2024
Kéo dài 17 tháng do

nghỉ việc riêng
không hưởng lương

9 Ông Đỗ Anh Tuấn 03/11/1983 Giáo viên V.07.04.32 11% 01/02/2023 12% 01/02/2024

10 Bà Nguyễn Thị Hồng Lý 26/12/1975 Giáo viên V.07.03.08 24% 01/01/2023 25% 01/01/2024

11 Bà Phạm Thị Lưu 20/5/1976 Giáo viên V.07.03.28 24% 01/3/2023 25% 01/3/2024

12 Bà Trà Ngọc Oanh 06/12/1978 Giáo viên V.07.03.28 24% 01/3/2023 25% 01/3/2024

13 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng 20/10/1979 Giáo viên V.07.03.08 23% 01/3/2023 24% 01/3/2024

14 Bà Huỳnh Thị Phượng 15/03/1974 Giáo viên V.07.03.28 21% 01/3/2023 22% 01/3/2024
* Trường TH và THCS Phổ Minh

15 Ông Nguyễn Văn Tươi 04/6/1965 Giáo viên V.07.03.08 24% 01/01/2023 25% 01/01/2024

16 Bà Trần Thị Vân Khánh 12/9/1977 Giáo viên V.07.03.08 24% 01/3/2023 25% 01/3/2024

*  Danh sách này có 180 người./.
- Trường Mầm non 35 người.
- Trường Tiểu học  76 người
- Trường THCS 65 người.
- Trường TH và THCS 16 người.

Stt Ông/
Bà Họ và tên Ngày sinh Chức vụ,

chức danh

Mã số chức
danh nghề

nghiệp

% Phụ cấp TNNG
hiện hưởng

% Phụ cấp TNNG
đề nghị nâng lên Ghi chú

Tỉ lệ % Ngày hưởng Tỉ lệ % Ngày hưởng
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